
0

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị công tác

Chức danh 
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Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Trương Minh Thuật 28/08/1995 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam -Hàn Quốc Cà Mau Thí sinh Cơ điện tử Cà Mau HĐT 5 SCM

2 Nguyễn Chí Linh 01/01/1993 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam -Hàn Quốc Cà Mau Thí sinh Cơ điện tử Cà Mau HĐT 5 SCM

3 Huỳnh Chí Học 15/09/1994
Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

Thí sinh Cơ điện tử Quảng Ngãi HĐT 5 QNG

4 Phạm Văn Điệp 10/09/1997 Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi Thí sinh Cơ điện tử Quảng Ngãi HĐT 5 QNG

5 Lê Hoàng Sơn 04/10/1993 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Thí sinh Cơ điện tử Hiệp Hội GDNN HĐT 5 GDNN

6 Phạm Thanh Tú 01/01/1993 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Thí sinh Cơ điện tử Hiệp Hội GDNN HĐT 5 GDNN

7 Huỳnh Đỗ Tấn Kiệt 14/10/1997 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Thí sinh Cơ điện tử Đà Nẵng HĐT 5 SDN

8 Nguyễn Viết Bảo 22/09/1997 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Thí sinh Cơ điện tử Đà Nẵng HĐT 5 SDN

9 Nguyễn Thanh Phong 02/12/1997 Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn Thí sinh Cơ điện tử Bình Định HĐT 5 SBD

10 Phan Văn Thiên 02/05/1997 Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn Thí sinh Cơ điện tử Bình Định HĐT 5 SBD

11 Trần Thanh Trường 12/09/1997 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Thí sinh Cơ điện tử Vĩnh Long HĐT 5 SVL

12 Nguyễn Quang Huy 01/05/1997 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Thí sinh Cơ điện tử Vĩnh Long HĐT 5 SVL

13 Phạm Công Doanh 14/01/1997 Trường CĐ Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 Thí sinh Cơ điện tử Đồng Nai HĐT 5 DNI

14 Trần Minh Thắng 15/09/1997 Trường CĐ Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 Thí sinh Cơ điện tử Đồng Nai HĐT 5 DNI

15 Nguyễn Thanh Thái 04/11/1998 Trường CĐN Việt - Xô số 1 Thí sinh Cơ điện tử Vĩnh Phúc HĐT 5 SVP

16 Phùng Tiến Quân 31/12/1998 Trường CĐN Việt - Xô số 1 Thí sinh Cơ điện tử Vĩnh Phúc HĐT 5 SVP
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17 Nguyễn Minh Châu 04/06/1997 Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội Thí sinh Cơ điện tử Hà Nội HĐT 5 SHN

18 Phùng Xuân Minh 06/11/1998 Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội Thí sinh Cơ điện tử Hà Nội HĐT 5 SHN

19 Quất Văn Hào 18/12/1998 Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Thí sinh Cơ điện tử Hồ Chí Minh HĐT 5 SSG

20 Nguyễn Hùng 16/05/1998 Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Thí sinh Cơ điện tử Hồ Chí Minh HĐT 5 SSG

21 Nguyễn Văn Quân 24/08/1996 Trường CĐ Cơ điện Hà Nội Thí sinh Cơ điện tử Bộ Nông nghiệp HĐT 5 BNN

22 Nguyễn Văn Hưng 25/09/1998 Trường CĐ Cơ điện Hà Nội Thí sinh Cơ điện tử Bộ Nông nghiệp HĐT 5 BNN

23 Nguyễn Tiên Tuấn 25/10/1997 Trường CĐN Hải Dương Thí sinh Cơ điện tử Hải Dương HĐT 5 SHD

24 Nguyễn Quốc Doanh 05/09/1997 Trường CĐN Hải Dương Thí sinh Cơ điện tử Hải Dương HĐT 5 SHD


